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 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm). 

Câu 1: Đạo hàm của hàm số coty x=  là hàm số: 

A. 2
1

sin x
. B. 2

1
sin x

− .  C. 2
1

osc x
. D. - 2

1
osc x

. 

Câu 2: Kết quả của giới hạn 
1

2 1lim
1x

x
x+→

− +
−

 là: 

A. 2
3

. B. −∞ . C. 1
3

. D. +∞ . 

Câu 3: Hàm số  
3 cos sin( )

2sin 3
x x x xy f x

x
+ +

= =
+

 liên tục trên:  

A. [ ]1;1− .  B. [ ]1;5 . C. 3 ;
2

 − +∞ 
 

. D.  . 

Câu 4: Các mặt bên của một khối chóp ngũ giác đều là hình gì? 
A. Hình vuông. B. Tam giác đều. C. Ngũ giác đều.  D. Tam giác cân. 

Câu 5: Kết quả của giới hạn 
2

2
3 5 1lim
2 3

n n
n n

− + +
− +

 là: 

A. 3
2

. B. +∞ . C. 3
2

− . D. 0 . 

Câu 6: Tìm giá trị thực của tham số m để hàm số 

2 2 2( ) 2
2

x x khi xy f x x
m khi x

 − −
≠= =  −

 =

 liên tục tại 

2x = . 
A. 3m = . B. 1m = . C. 2m = . D. 0m = . 

Câu 7: Đạo hàm của hàm số ( )20193 22y x x= − là: 

A. ( )20183 2' 2019 2 .y x x= −  B. ( )( )3 2 2' 2019 2 3 4 .y x x x x= − −  

C. ( ) ( )20183 2 2' 2019 2 3 4 .y x x x x= − −  D. ( )( )3 2 2' 2019 2 3 2 .y x x x x= − −  

Câu 8: Cho hình chóp S.ABC có SA⊥(ABC). Gọi H, K lần lượt là trực tâm các tam giác SBC và 
ABC. Mệnh đề nào sai trong các mệnh đề sau? 



A. BC ⊥ (SAH).  B. HK ⊥ (SBC).  

C. BC ⊥ (SAB).  D. SH, AK và BC đồng quy. 

Câu 9: Giá trị của giới hạn 
29 2lim

3 2
n n n

n
− − +

−
 là: 

A. 1 . B. 0 . C. 3. D. +∞ . 

Câu 10: Gọi (d) là tiếp tuyến của đồ thị hàm số 3( )y f x x x= = − +  tại điểm ( 2;6).M −  Hệ số góc 
của (d) là 

A. 11− . B. 11. C. 6 . D. 12− . 

Câu 11: Biết rằng 
( )

( )

1 2

1 2

5 2 1 2 3 5lim
15.2 5 3

n n

nn

n a c
bn

+

+

 − + + + = + − + − 

 với , ,a b c∈ . Tính giá trị của 

biểu thức  2 2 2S a b c= + + . 
A. 26S = . B. 30S = . C. 21S = . D. 31S = . 

Câu 12: Kết quả của giới hạn ( )32 3 2lim
x

x x x x
→+∞

+ − −  là: 

A. +∞ . B. −∞ . C. 0 . D. 5
6

. 

 II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm). 

Câu 13:(1.0 điểm)  Tìm các giới hạn sau: 

  a) 
2

2
2 1lim

2 1
n n

n
+ +

−
.   b) 

3

0

2 1 8lim
x

x x
x→

+ − − . 

Câu 14: (1.0 điểm) Chứng minh rằng phương trình 32 5 1 0x x− + =  có đúng 3 nghiệm. 

Câu 15: (2.5 điểm) Cho hàm số ( ) 3 2= – 3 1y f x x x= +  có đồ thị (C). 

a. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có hoành độ bằng 1− . 
b. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng d 

có phương trình 3 7 1 0x y+ − = . 

Câu 16: (2.5 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA vuông góc 
với mặt phẳng  (ABCD) và SA = 2a.  

a.  Chứng minh ( )BD SAC⊥ . 

  b. Tính góc giữa SB và (SAD). 
  c. Tính côsin của góc tạo bởi hai mặt phẳng (SAC) và (SCD). 
 

....................Hết................. 
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KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2018-2019 
HƯỚNG DẪN CHẤM 

MÔN: TOÁN LỚP 11 THPT 
 

* Đáp án chỉ trình bày một lời giải cho mỗi câu, trong bài làm của thí sinh phần tự luận yêu 
cầu phải lập luận chặt chẽ, lôgic, đầy đủ, chi tiết, rõ ràng. 
* Trong mỗi câu nếu thí sinh giải sai ở bước giải trước thì cho điểm 0 đối với bước giải sau có 
liên quan. Ở câu 16 nếu học sinh không vẽ hình hoặc vẽ hình sai thì cho điểm 0. 
* Học sinh có lời giải khác với đáp án (nếu đúng) vẫn cho điểm tối đa tuỳ theo mức độ của 
từng câu. 
*  Điểm bài kiểm tra là tổng các điểm thành phần. Nguyên tắc làm tròn điểm bài kiểm tra học 
kỳ theo Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh. 
 
Phần I: Trắc nghiệm khách quan (3,0 điểm) 
Mỗi câu đúng cho 0,25 điểm. 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ĐA B B D D C A C C A A B D 

 
Phần II: Tự luận (7,0 điểm) 

Câu Ý Nội dung Điểm 
13  Tính các giới hạn 1.0 

 a 2
2 2 2

2
2

2 2

2 1 2 11 1
2 1lim lim lim

1 12 1 2 2

1
2

n
n n n nn n

n n
n n

   + + + +   + +    = =
   − − −   
   

=

 

 
 

0.25 
 
 

0.25 

b ( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( )

33

0 0

3

0

20 3 3

20 3 3

2 1 2 2 82 1 8lim lim

2 1 2 2 8
lim

2lim
1 1 4 2 8 8

2 1 13lim
121 1 4 2 8 8

x x

x

x

x

x xx x
x x

x x

x x

x x
x x x x x

x x x

→ →

→

→

→

+ − + − −+ − −
=

 + − − −
 = +
 
 
 
 

= + 
 + + + − + −    

 
 = + = + + + − + −  

 

 
 
 
 
 

0.25 
 
 
 
 
 
 
 

0.25 

 14  Chứng minh rằng phương trình 32 5 1 0x x− + =  có đúng 3 nghiệm. 1.0 

  Xét hàm số 3( ) 2 5 1f x x x= − +  là hàm số xác định và liên tục trên R.    
Mặt khác ( 2) 5; (0) 1; (1) 2; (2) 7f f f f− = − = = − =    
Ta có: ( 2). (0) ( 5).1 5 0f f− = − = − <  nên phương trình ( ) 0f x =  có ít nhất 
1 nghiệm thuộc khoảng ( )2;0− .    
Tương tự:  

 
0.25 

 
 

0.25 
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(0). (1) ( 2).1 2 0f f = − = − <  nên phương trình ( ) 0f x =  có ít nhất 1 
nghiệm thuộc khoảng ( )0;1 . 

(1). (2) ( 2).7 14 0f f = − = − <  nên phương trình ( ) 0f x =  có ít nhất 1 
nghiệm thuộc khoảng ( )1;2 . 
Do các khoảng ( )2;0− ; ( )0;1 ; ( )1;2  rời nhau nên phương trình ( ) 0f x =  
có đúng 3 nghiệm.  

 
 
 
 

0.25 
 

0.25 
15  Cho hàm số ( ) 3 2= – 3 1y f x x x= +  có đồ thị (C). 2.5 

 a Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có hoành độ bằng 1−  1.0 
  Tại điểm có hoành độ bằng 1−  thì tung độ bằng 3−   

Ta có: ( ) 2 ' 3 – 6f x x x=  nên ( ) 1' 9f − =   
Vậy phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại ( 1; 3)M − − là:  

 3 9( 1) y 9 6y x x+ = + ⇔ = +  

0.25 
0.25 

 
0.5 

 b Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) biết tiếp tuyến vuông góc với 
đường thẳng d có phương trình 3 7 1 0x y+ − = . 

1.5 

  
Đường thẳng d: 3 7 1 0x y+ − =  có hệ số góc 3

7dk = −   

Gọi 0 0( ; y ) (C)M x ∈ . Khi đó, tiếp tuyến của (C) tại M có hệ số góc là:  

( )0 0
2

0' 3 – 6k f x x x= = . 

Để tiếp tuyến của (C) tại M vuông góc với đường thẳng d thì: . 1dk k = − . 

Hay  = ⇔ = − =0 0 0
2

0
7 1 7

3 – 6 hoÆc
3 3 3

x x x x  

Với 0 0
1 17
3 27

x y= − ⇒ = , tiếp tuyến có phương trình:  

7 1 17 7 38( )
3 3 27 3 27

y x x= + + = +  

Với 0 0
7 71
3 27

x y= ⇒ = − , tiếp tuyến có phương trình:  

7 7 71 7 218( )
3 3 27 3 27

y x x= − − = −  

 
0.25 

 
 

0.25 
 
 
 
 

0.25 
 
 
 
 
 

0.5 
 
 
 
 
 

0.25 
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a

2a

O

A D

CB

S

H

K

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.25 

 a Vì đáy là hình vuông nên BD⊥AC                                 (1) 
Mặt khác, vì SA⊥ (ABCD) nên SA⊥BD                        (2) 
Từ (1) và (2) ta có ( )BD SAC⊥   (đpcm) 

0.25 
0.25 
0.25 

 b SA ⊥ (ABCD) ⇒ SA ⊥ AB, BA AD⊥  do đó: ( )BA SAD⊥    

Nên góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (SAD) là góc BSA  

Trong tam giác vuông SAB ta có: 

1tan
2 2

AB aBSA
SA a

= = =
 
nên BSA ≈ 270 

Vậy góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (SAD) gần bằng 270. 

Lưu ý: Học sinh tính được 

1tan
2

BSA =  cho điểm tuyệt đối. 

  
  
 0,5 

 
 
 

0.5 
 

 

 c Ta có ( ) ( )SAC SCD SC∩ =  

Kẻ , ( )DH SC H SC⊥ ∈ , , (K )HK SC AC⊥ ∈  ta có: ( )SC DHK⊥  

Do đó (( );( )) ( ; )SAC SCD HK HD=  

Trong tam giác vuông SCD với đường cao DH, ta có:  
2

2
2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 6 5
65 5
aDH

DH DS DC a a a
= + = + = ⇒ =  

Lại có: 
2 2 1

6 2 2 3
HK CH CD DH aCHK CAS
AS CA CA a

−
∆ ∆ ⇒ = = = =

 

1 2
2 3 3

aHK a⇒ = =
2 2

3 6 2
a a aCK⇒ = + = . Vậy K trùng với O. 

Trong tam giác OHD, ta có:  



2 2 2
2 2 2

5
103 6 2cos

2 . 552. .
3 6

a a a
OH HD ODOHD

OH OD a a

+ −+ −
= = =  

 Vậy OHD là góc nhọn nên (( );( )) ( ; )SAC SCD HK HD OHD= =  

Hay : 

10cos(( );( )) cos
5

SAC SCD OHD= =  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.25 
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